
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50505660 Trần Văn Hoài 11/12/1995 Nam Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 0082023C50505764 Nguyễn Thanh Bình 30/08/2002 Nam Bắc Giang
Nhóm 2: Nộp bổ sung Tờ khai 

xin Visa dán ảnh

3 0082023C50506842 Nguyễn Văn Hạnh 18/07/2001 Nam Bắc Ninh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 0082021C90900703 Trương Mạnh Cường 1985/06/16 Nam CBT2021
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 0082023C50521981 Lê Phúc Sang 19/01/1999 Nam Gia Lai
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 0082023C50500226 Nguyễn Văn Tình 16/05/2002 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 0082022C90902142 Nguyễn Gia Bảo 08/09/2003 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 0082023C50518389 Nguyễn Văn Tú 12/08/1989 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 0082022C90902185 Nguyễn Thế Hùng 08/04/1991 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 0082021C90202063 Tô Hoàng Việt 05/11/2002 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 0082021C91220561 Đặng Thị Thanh Hương 16/02/2003 Nữ Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

12 0082023C50544837 Trần Quốc Minh 03/10/1991 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

13 0082023C50549642 Nguyễn Đức Trung 20/05/1988 Nam Kiên Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

14 0082023C50508090 Nguyễn Quang Hoàn 04/10/2001 Nam Nam Định
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 0082022C90901316 Trần Thành 30/08/1998 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 0082019C50781231 Nguyễn Phong Nhã 25/01/1997 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 0082023C50514727 Vi Ngọc Đạt 07/02/2001 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 0082023C50515199 Ngân Văn Luận 05/04/2001 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 0082023C50515713 Ngô Trí Tiến 04/10/2004 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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20 0082023C50543231 Hoàng Minh Quý 30/05/2000 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

21 0082021C91215546 Lê Thị Nga 10/02/1992 Nữ Nghệ An Nhóm 3: Khám sức khỏe

22 0082023C50504911 Phan Anh Tuấn 01/06/2004 Nam Phú Thọ 
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 0082023C50505002 Lê Mạnh Tài 05/02/1993 Nam Phú Thọ 
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

24 0082023C50546798 Mai Hoàng Mạnh Quân 16/09/2003 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 0082023C50547039 Nguyễn Thái Sơn 24/10/2002 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 0082023C50547086 Lê Văn Biểu 10/09/2000 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

27 0082023C50547053 Phan Hồng Lam 21/07/1994 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

28 0082023C50546782 Dương Minh Sang 24/12/1993 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

29 0082022C90904317 Nguyễn Văn  Đạo 27/05/1986 Nam Quảng Nam
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

30 0082023C50547604 Phan Thanh Rinh 24/03/1991 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 0082023C50547796 Dương Văn Hải 20/06/1994 Nam Quảng Trị
Nhóm 2: Nộp bổ sung Phiếu 

lý lịch tư pháp mẫu số 1

32 0082022C90900741 Nghiêm Văn Tiến 19/05/1990 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 0082022C51132535 Nguyễn Văn Doanh 24/10/1993 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 0082023C50542039 Phạm Quang Đạo 18/09/1991 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

35 0082023C50511497 Trần Văn Đông 19/06/2000 Nam Thanh Hóa
Nhóm 2: Nộp bổ sung Phiếu 

lý lịch tư pháp mẫu số 1

36 0082023C50542164 Lê Văn Hùng Anh 08/01/2003 Nam Thanh Hóa
Nhóm 2: Nộp bổ sung Tờ khai 

xin Visa dán ảnh


